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1 240323 Huỳnh Tuấn Anh 12/03/2006 Hậu Giang DH24TIN01

2 242706 Kim Ngọc Diệu Anh 11/08/2006 Sóc Trăng DH24LUA03

3 242069 Lê Thị Ngọc Anh 03/09/2006 Kiên Giang DH24YKH04

4 242619 Trần Lan Anh 14/09/2006 Bạc Liêu DH24DDU01

5 241349 Nguyễn Quốc Bảo 14/05/2006 Vĩnh Long DH24NNA01

6 237502 Trần Thanh Bảo 24/08/2005 Hậu Giang DH23TIN10

7 243907 La Thị Hoa Cúc 16/11/2006 An Giang DH24DDU03

8 234019 Nguyễn Thành Đạt 26/04/2005 Cần Thơ DH23TIN10

9 239725 Tôn Phát Đạt 13/03/2005 Đồng Tháp DH23CNH01

10 242910 Đỗ Chí Dĩ 13/12/2006 An Giang DH24QTS02

11 239721 Dương Thiên Định 03/11/2005 Đồng Tháp DH23TIN10

12 241400 Nguyễn Văn Gil 13/03/2006 Kiên Giang DH24LOG01

13 243272
Trương Châu Nguyễn 
Ngọc

Hân 28/01/2006 Bạc Liêu DH24LUA03

14 222974 Trần Phúc Hậu 23/12/2004 Cần Thơ DH22LKT01

15 241323 Huỳnh Dương Công Hiếu 16/01/2006 Sóc Trăng DH24LOG01

16 237603 Nguyễn Trung Hiếu 20/05/2005 An Giang DH23QTK07

17 240987 Giang Thanh Hùng 12/02/2006 An Giang DH24TIN02

18 238208 Hồ Mỹ Huyền 28/08/2005 An Giang DH23QTK07

19 243793 Nguyễn Phạm Đình Khôi 03/03/2006 An Giang DH24DUO02

20 241687 Trần Ngọc Bảo Kiều 22/07/2006 Bến Tre DH24DUO01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 25/03/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 243201 Nguyễn Ngọc Hồng Lam 20/11/2006 Tiền Giang DH24RHM02

22 242000 Nguyễn Cao Gia Linh 12/03/2006 An Giang DH24KYS01

23 224992 Nguyễn Phương Luyến 16/02/2004 Cà Mau DH24DUO01

24 237069 Nguyễn Thiên Lý 17/09/2005 Đồng Tháp DH23TIN10

25 240593 Trần Thị Bé Mi 07/06/2006 Trà Vinh DH24DDU01

26 240359 Nguyễn Phạm Đức Minh 23/10/2006 Đồng Tháp DH24DUO01

27 242087
Nguyễn Huỳnh 
Phương

Ngân 01/06/2006 Kiên Giang DH24DUO01

28 237923 Dương Thị Tâm Nghi 14/06/05 Vĩnh Long DH23TIN10

29 234024 Võ Ngọc Bảo Nghi 05/11/2005 An Giang DH23XET01

30 241979 Cang Hữu Nghĩa 01/05/2006 Sóc Trăng DH24LOG01

31 243810 Lê Hồng Ngọc 30/08/2006 Kiên Giang DH24KTO02

32 244928 Lâm Tâm Như 17/04/2006 Kiên Giang DH24DPT05

33 241229 Lâm Thị Hàn Ni 17/09/2006 Kiên Giang DH24DUO01

34 201354 Nguyễn Chí Phát 24/02/2002 Cần Thơ DH20KTO01

35 238127 Nguyễn Phước Hoàng Phát 06/10/2005 An Giang DH23CNH01

36 221509 Lê Trần Phú 27/01/2004 Cà Mau DH22TIN08

37 226257 Tạ Minh Phú 01/11/2004 Cà Mau DH22TIN08

38 234232 Nguyễn Quốc Sỹ 23/11/2004 Hậu Giang DH23TIN10

39 219627 Nguyễn Lê Thương 28/08/2002 Cà Mau DH23TIN10
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40 242002 Lê Tiên Tiên 04/09/2003 An Giang DH24DUO01

41 243812 Nguyễn Minh Tiến 21/11/2006 Kiên Giang DH24DUO02

42 212673 Lương Hồng Tốt 11/08/2003 Cà Mau DH21XET03

43 224779 Hồng Thùy Trang 13/01/2004 Cà Mau DH22LUA01

44 239760 Trần Văn Tý 04/07/2003 Đồng Tháp DH23TIN10

45 240905 Nguyễn Thành Vinh 24/07/2005 Trà Vinh DH24DUO01

46 245023 Bùi Triệu Thuý Vy 17/10/2006 An Giang DH24LUA04

47 243846 Trần Đoan Vy 04/03/2006 Bạc Liêu DH24LUA04

48 240354 Võ Thị Hồng Yến 20/01/2006 Hậu Giang DH24DUO01


